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BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 4 

ĐỀ 1 

Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Số 47032 đọc là: 

Câu 2: Trong các số 678387 chữ số 6 ở hàng …….........., lớp……........ 

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm của: 

a. 5 tạ 8kg =…..kg 
b.   2 phút 10 giây =………giây 

Câu 4: Kết quả của các phép tính là: 

a) 769564 + 40526 
b)  62975 – 24138 

Câu 5: Tìm x 

a) x – 425 = 625                                                   1200 – x = 666 
Phần II.  

      Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc 

thêm 1000 cuốn. Hỏi trong thư viện có bao nhiêu cuốn sách mỗi loại?  

Bµi 1. §iÒn vµo chç chÊm : 

®äc sè ViÕt sè  

 

 Mêi triÖu t¸m tr¨m linh ba ngh×n s¸u tr¨m hai m¬i. 

 

..................... 

 

.............................................................................................................. 
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 Sè gåm : Hai m¬i triÖu, b¶y m¬i ngh×n vµ t¸m ®¬n vÞ ...................... 

 

Bµi 2. §Æt tÝnh råi tÝnh : 

  37865 + 161928                 368517 - 74639  

Bµi 3. §iÒn tªn gäi t¬ng øng dưới mçi gãc sau ®©y : 

 

 

  

………………….. ………………….. ………………….. 

Bµi 4. Cho h×nh ch÷ nhËt (Nh  h×nh vÏ bªn) 

a) C¹nh AB song song víi c¹nh .......... 

b) DiÖn h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ : 

............................................................................... 

                  21cm  

 

Bµi 5. Khoanh vµo ch÷ ®Æt trước c©u tr¶ lêi ®óng : 

a) 3tÊn 5kg = ....... kg.  

b) 2giê 15phót = ......... phót.    

c) Trung b×nh céng cña c¸c sè : 364 ; 290 vµ 636 sè lµ : 

d) So s¸nh :123102 .........97899.   

Bµi 6. Mét trêng tiÓu häc cã 445 häc sinh, sè häc sinh n÷ Ýt h¬n sè häc sinh nam lµ 13 b¹n. 

T×m sè häc sinh nam, häc sinh n÷ trong trường.  

9cm 
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ĐỀ 2 

1/ Giá trị của chữ số 5 trong số: 571638 là: 

2/ Số lớn nhất trong các số 725369; 725396; 725936; 725693 

3/ 3 tạ 60 kg = …… kg. Số thích hợp cần điền vào chổ chấm là : 

4/ 2 giờ 30 phút = …… phút. Số thích hợp cần điền vào chổ chấm là : 

5/  Trung bình cộng của các số 10 ; 30 ; 50; 70 là : 

a. 40                                b.  30                          c. 20                  d.  10 

Phần II : 

Câu 1 : (1 điểm) Đặt tính rồi tính. 

      a)  514626   +   8236                                      b)   987864   -   783251 

.................................................................................................................................................
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Trung tâm Luyện thi AMAX – Hà Đông 
Hotline: 0902196677 

Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 

 

........................................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

Câu 2 : Cho hình tứ giác ABCD   

a/ Cặp cạnh song song là :……………………………… 

b/ Các cặp cạnh vuông góc là :………………………… 

………………………………………………………… 

c/ Góc tù là góc : ……………………………………… 

d/ Góc nhọn là góc : ………………………………… 

Câu 3 : Tính chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 cm. 

.................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

................................................................................................................. 

Câu 4 :  Hiện nay tổng số tuổi mẹ và tuổi con là 45 tuổi. Con ít hơn mẹ  27 tuổi. Tính tuổi 

con và tuổi mẹ. 
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